
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SXD ngày       /12/2022 của Sở Xây dựng) 

 

TT Tên tập thể và cá nhân Danh hiệu Ghi chú 

I Tập thể    

1 Văn Phòng Sở Tập thể Lao động tiên tiến  

2 Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị Tập thể Lao động tiên tiến 

Đề nghị UBND 

tỉnh công nhận 

Tập thể lao động 

xuất sắc 

3 Phòng Quản lý xây dựng Tập thể Lao động tiên tiến 
 

4 Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng Tập thể Lao động tiên tiến  

5 Thanh tra  Tập thể Lao động tiên tiến  

6 

Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất 

lượng xây dựng Tập thể Lao động tiên tiến 

 

II Cá nhân    

 Ban Giám đốc   

1 Nguyễn Nam Hưng Lao động tiên tiến 
Đề nghị UBND 

tỉnh công nhận 

2 Lê Thị Dân An Chiến sỹ thi đua cơ sở  

3 Nguyễn Thị Thuý Nga Chiến sỹ thi đua cơ sở  

 Văn phòng Sở   

4 Võ Thúy Hằng Lao động tiên tiến  

5 Lê Thị Cẩm Linh Chiến sỹ thi đua cơ sở  

6 Huỳnh Ngọc Xuân Lao động tiên tiến  

7 Nguyễn Thị Tuyết Nga Lao động tiên tiến  

8 Trần Thanh Tân Lao động tiên tiến  

9 Lê Thị Phương Trang Lao động tiên tiến  

10 Huỳnh Thanh Phương Chiến sỹ thi đua cơ sở  

11 Nguyễn Hải Duy Lao động tiên tiến  

12 Nguyễn Quốc Khánh Lao động tiên tiến  

13 Châu Văn Đức Lao động tiên tiến  

 Phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị   

14 Nguyễn Thị Ngọc Vui Chiến sỹ thi đua cơ sở  

15 Phan Văn Mẫn Chiến sỹ thi đua cơ sở  

16 Trần Hồng Pha Chiến sỹ thi đua cơ sở  

17 Huỳnh Thị Kim Ngân Lao động tiên tiến  

 Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng   

18 Nguyễn Thanh Hải Lao động tiên tiến  

19 Đỗ Kim Nguyên Chiến sỹ thi đua cơ sở  

20 Ngô Quang Lộc Lao động tiên tiến  
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21 Trịnh Hoàng Thiệp Lao động tiên tiến  

22 Nguyễn Ngọc Liên Lao động tiên tiến  

23 Nguyễn Hữu Thích Lao động tiên tiến  

 Phòng Quản lý xây dựng   

24 Lê Tuấn Nhạc Lao động tiên tiến  

25 Hồ Khánh Thiện Lao động tiên tiến  

26 Nguyễn Đức Dũng Lao động tiên tiến  

27 Nguyễn Đức Trung Lao động tiên tiến  

28 Nguyễn Minh Tuấn Lao động tiên tiến  

 Thanh tra   

29 Võ Thị Ánh Hậu Lao động tiên tiến  

30 Trịnh Phượng Hằng Lao động tiên tiến  

31 Nguyễn Tấn Dinh Lao động tiên tiến  

32 Võ Thị Ngọc Huyền Lao động tiên tiến  

33 Trần Thanh Tiến Lao động tiên tiến  

34 Bùi Thanh Liêm Lao động tiên tiến  

35 Vương Văn Hoàn Lao động tiên tiến  

36 Lương Thị Ngọc Thạch Lao động tiên tiến  

37 Lê Quốc Việt Lao động tiên tiến  

 
Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất 

lượng xây dựng 

  

38 Trịnh Văn Trọng Lao động tiên tiến  

39 Trần Thị Anh Thư Lao động tiên tiến  

40 Phạm Mạnh Hiếu Lao động tiên tiến  

41 Trần Thị Ngọc Trinh Lao động tiên tiến  

42 Nguyễn Khương Tuyền Lao động tiên tiến  

43 Nguyễn Thị Lành Lao động tiên tiến  

44 Huỳnh Thị Hải Đoan Lao động tiên tiến  

45 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lao động tiên tiến  

46 Võ Thị Trúc Mai Lao động tiên tiến  

47 Võ Thị Thanh Ngà Lao động tiên tiến  

48 Nguyễn Văn Thành Lao động tiên tiến  

49 Lê Quang Vũ Nghi Lao động tiên tiến  

50 Trần Anh Vũ Lao động tiên tiến  

51 Lê Hữu Tài Lao động tiên tiến  

52 Võ Ngọc Quý Lao động tiên tiến  

53 Nguyễn Hoàng Hải Lao động tiên tiến  

54 Đỗ Khánh Toàn Lao động tiên tiến  

55 Trần Thế Đại Nam Lao động tiên tiến  

56 Lê Văn Tân Lao động tiên tiến  

57 Kiều Anh Huy Lao động tiên tiến  
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58 Trương Hồng Duy Lao động tiên tiến  

59 Nguyễn Ngọc Kiểu Lao động tiên tiến  

60 Nguyễn Quốc Hưng Lao động tiên tiến  

61 Nguyễn Thế Tài Lao động tiên tiến  

62 Huỳnh Thanh Liêm Lao động tiên tiến  

63 Vũ Minh Tâm Lao động tiên tiến  

64 Ngô Hoàng Hải Lao động tiên tiến  

65 Lê Công Minh Lao động tiên tiến  

66 Mai Thị Thanh Phúc Lao động tiên tiến  

67 Huỳnh Thị Thùy Trang Lao động tiên tiến  

68 Bùi Minh Tân Lao động tiên tiến  

69 Nguyễn Đông Kha Lao động tiên tiến  

70 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lao động tiên tiến  
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